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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 49/2019/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều  
của Luật Công an nhân dân 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số 
điều của Luật Công an nhân dân. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật 
Công an nhân dân về: chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công 
an nhân dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân, hy sinh, từ trần; chế độ, chính 
sách đối với công nhân công an; kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an 
nhân dân. 

Điều 2. Tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ 

1. Tiền lương để tính hưởng chế độ 

a) Tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại điểm a khoản 4 
Điều 3 Nghị định này được tính bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo 
hiểm xã hội của 05 năm (60 tháng) cuối trước khi sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu; 
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b) Tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại điểm b khoản 4 
Điều 3, điểm b khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này là tiền lương (bao 
gồm: Tiền lương theo cấp bậc hàm, ngạch, bậc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan; tiền 
lương theo nhóm, ngạch, bậc đối với công nhân công an và các khoản phụ cấp 
chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc mức chênh 
lệch bảo lưu) của tháng liền kề trước thời điểm sĩ quan, hạ sĩ quan và công nhân 
công an thôi việc, hy sinh, từ trần. 

2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ  

a) Thời gian công tác để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại khoản 4 
Điều 3 và điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định này là tổng thời gian công tác, học 
tập, làm việc có đóng bảo hiểm xã hội chưa được hưởng trợ cấp một lần (xuất 
ngũ, thôi việc); 

b) Khi tính thời gian công tác quy định tại điểm a khoản này và khoản 1 Điều 8 
Nghị định này nếu đứt quãng thì được cộng dồn, nếu có tháng lẻ thì được tính như 
sau: Dưới 03 tháng không tính, từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng được tính là 1/2 năm, 
từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 01 năm. 

 
Chương II 

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN,  
CHIẾN SĨ THÔI PHỤC VỤ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN,  

HY SINH, TỪ TRẦN 
 
Điều 3. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân 

nghỉ hưu 

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm 
xã hội; 

b) Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công 
an nhân dân năm 2018 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; 

c) Nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm phục vụ trong Công an nhân dân trở lên, 
trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng bảo 
hiểm xã hội trở lên nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu mà Công an nhân 
dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan tự 
nguyện xin nghỉ. 
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2. Sĩ quan, hạ sĩ quan khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nếu đã được 
thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương được 2/3 thời hạn trở lên và được đánh giá từ 
mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được thăng cấp, nâng 01 bậc lương (trừ 
trường hợp thăng cấp bậc hàm cấp tướng). 

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan khi nghỉ hưu được hưởng chế độ hưu trí theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy 
đổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này. 

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định 
tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 từ đủ 01 năm (12 
tháng) trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền 
thì ngoài chế độ theo quy định tại khoản 3 Điều này còn được hưởng trợ cấp một 
lần như sau: 

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; 

b) Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm 
thứ 21 trở đi, cứ 01 năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương của tháng liền 
kề trước khi nghỉ hưu. 

Điều 4. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân 
chuyển ngành, chuyển sang công nhân công an 

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước được hưởng các chế độ sau: 

a) Được ưu tiên bố trí việc làm phù hợp với ngành nghề chuyên môn, kỹ thuật, 
nghiệp vụ; được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phù hợp 
với công việc đảm nhận; 

b) Được miễn thi tuyển nếu chuyển ngành về cơ quan cũ hoặc chuyển ngành 
theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Được xếp và hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới kể từ ngày có 
quyết định chuyển ngành. Trường hợp tiền lương theo ngạch, bậc được xếp thấp 
hơn tiền lương cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan được hưởng tại thời điểm 
chuyển ngành thì được bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm 
chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng kể từ khi có quyết định chuyển 
ngành và do cơ quan, đơn vị mới chi trả. Việc tiếp tục cho hưởng lương bảo lưu 
ngoài thời gian 18 tháng do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, 
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công chức, viên chức xem xét, quyết định phù hợp với tương quan tiền lương nội 
bộ. Trong thời gian hưởng bảo lưu lương thì mức tiền lương chênh lệch bảo lưu 
giảm tương ứng khi cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương hoặc được 
hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trong ngạch hoặc được nâng ngạch. Sau thời 
gian bảo lưu tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được hưởng mức 
phụ cấp thâm niên nghề tại thời điểm chuyển ngành hoặc được cộng nối để tính 
hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên. 

d) Được hưởng trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại 
khoản 2 Điều 8 Nghị định này; 

đ) Trường hợp do yêu cầu điều động trở lại phục vụ trong Công an nhân dân 
thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng 
cấp bậc hàm, tính thâm niên công tác. 

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị không 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước, được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này và được bảo lưu thời gian 
đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển sang công nhân công an được hưởng các chế độ sau: 

a) Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển sang công nhân công an và hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước được xếp lương theo công việc mới đảm nhận. Trường hợp tiền 
lương theo công việc mới đảm nhận thấp hơn tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan tại 
thời điểm chuyển thì được bảo lưu mức lương cấp bậc hàm, phụ cấp thâm niên 
nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung đến khi được nâng bậc lương hoặc hưởng 
phụ cấp thâm niên vượt khung bằng hoặc cao hơn. 

Trường hợp do yêu cầu công tác được điều trở lại là sĩ quan, hạ sĩ quan thì thời 
gian là công nhân công an được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng 
cấp bậc hàm, nâng lương; 

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển sang công nhân công an không hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước được thực hiện chế độ quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 5. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân 
xuất ngũ 

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong Công an nhân dân được xuất ngũ về 
địa phương khi thuộc một trong các trường hợp sau: 
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a) Không đủ điều kiện để nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 
này và không chuyển ngành;  

b) Đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này mà 
có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần để ra nước ngoài định cư hoặc đang 
mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan 
cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những 
bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan xuất ngũ được hưởng các chế độ sau: 

a) Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của 
pháp luật; 

b) Trợ cấp một lần: Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương 
hiện hưởng; 

c) Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại khoản 2 
Điều 8 Nghị định này; 

d) Sĩ quan, hạ sĩ quan quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được trợ cấp tạo 
việc làm bằng 06 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm 
xuất ngũ; được ưu tiên vào học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giới 
thiệu việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa 
phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác; được ưu tiên tuyển chọn theo các 
chương trình hợp tác đưa người đi lao động nước ngoài. 

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan đã xuất ngũ về địa phương trong thời gian không quá 01 
năm (12 tháng) kể từ ngày quyết định xuất ngũ có hiệu lực: 

a) Nếu tìm được việc làm mới và có yêu cầu chuyển ngành sang làm việc trong 
biên chế tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì phải hoàn trả chế độ trợ cấp đã nhận theo 
quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều này; 

b) Nếu chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước hoặc có nguyện vọng được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm 
xã hội thì phải hoàn trả lại chế độ trợ cấp đã nhận theo quy định tại điểm a khoản 2  
Điều này. 

4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục xuất ngũ đối với sĩ quan, hạ 
sĩ quan Công an nhân dân. 
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Điều 6. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân 
nghỉ theo chế độ bệnh binh 

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ theo chế độ bệnh binh được hưởng các quyền lợi sau: 

1. Chế độ về ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ bảo hiểm xã hội 
theo quy định của pháp luật. 

2. Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại khoản 2 
Điều 8 Nghị định này. 

Điều 7. Chế độ, chính sách đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh, từ trần 

1. Thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ hy sinh được hưởng chế độ theo 
quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm 
xã hội theo quy định của pháp luật và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này. 

2. Thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ từ trần được hưởng chế độ bảo 
hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này. 

3. Thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ hy sinh, từ trần được hưởng chế 
độ trợ cấp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này bao gồm: Vợ hoặc chồng; con 
đẻ, con nuôi hợp pháp; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ 
chồng; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp hoặc người khác mà sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến 
sĩ trước khi hy sinh, từ trần có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ khi sĩ quan, hạ sĩ quan 
Công an nhân dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân, hy sinh, từ trần 

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc 
công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù được quy đổi để tính hưởng 
chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Công an nhân dân như sau: 

a) Được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 06 tháng đối với thời gian trực tiếp 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu; 

b) Được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 04 tháng đối với thời gian công tác ở địa 
bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 100% hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công 
việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; 
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c) Được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 02 tháng đối với thời gian công tác ở địa 
bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên hoặc công việc thuộc danh mục nghề, 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; 

d) Trường hợp trong cùng một thời gian công tác, sĩ quan, hạ sĩ quan Công an 
nhân dân được hưởng 02 hoặc 03 mức quy đổi quy định tại các điểm a, b và c 
khoản này thì chỉ được hưởng theo mức cao nhất. 

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan có thời gian tăng thêm do quy đổi theo quy định tại 
khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp một lần với mức cứ 01 năm được trợ cấp 
bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục 
vụ trong Công an nhân dân hoặc hy sinh, từ trần. 

 
Chương III 

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN CÔNG AN 
 
Điều 9. Chế độ tiền lương đối với công nhân công an 

1. Bảng lương đối với công nhân công an quy định tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định này. 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức danh công việc đối với từng nhóm,  
ngạch lương. 

2. Nâng bậc lương, nâng ngạch đối với công nhân công an 

a) Công nhân công an hoàn thành công việc được giao, đạt tiêu chuẩn cấp bậc 
kỹ thuật quy định và chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được xét nâng 
một bậc lương thường xuyên sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương đối với người 
có hệ số lương từ 3,95 trở xuống và sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương đối với 
người có hệ số lương trên 3,95.  

Trong thời hạn xét nâng bậc lương, nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ 
luật hình thức khiển trách thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 06 tháng; nếu bị kỷ 
luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 12 tháng. 

Trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được 
nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng hoặc vượt bậc; 

b) Công nhân công an hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc chức trách, 
nhiệm vụ được giao, có năng lực đảm nhận vị trí công việc cao hơn trong cùng 
ngành, nghề chuyên môn kỹ thuật, có văn bằng phù hợp thì được xét nâng ngạch. 
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3. Chuyển xếp lương vào Bảng lương công nhân công an 

a) Khi chuyển xếp lương không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng  
ngạch lương; 

b) Việc chuyển xếp lương từ hệ số lương đang hưởng vào hệ số lương quy định 
tại Bảng lương công nhân công an ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định này 
được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu có thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội đứt quãng chưa hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì 
được cộng dồn), phù hợp với vị trí việc làm và quy định tại khoản 2 Điều này. 

Trường hợp có hệ số lương mới được xếp cộng với phụ cấp thâm niên vượt 
khung thấp hơn hệ số lương đang hưởng cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung 
và phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 
cho bằng tổng hệ số lương, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp phục vụ 
quốc phòng, an ninh đang hưởng. Hệ số chênh lệch bảo lưu giảm dần khi được 
nâng bậc lương. 

4. Công nhân công an được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp bao gồm: 

a) Phụ cấp thâm niên vượt khung; 

b) Phụ cấp khu vực; 

c) Phụ cấp đặc biệt; 

d) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm; 

đ) Phụ cấp trách nhiệm công việc; 

Điều kiện, thời gian và mức hưởng của các loại phụ cấp tại các điểm a, b, c, d 
và đ khoản này được thực hiện như quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

e) Phụ cấp công vụ: 

- Áp dụng đối với công nhân công an hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 

- Điều kiện, thời gian và mức hưởng phụ cấp công vụ được thực hiện như quy 
định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
về chế độ phụ cấp công vụ. 

g) Phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt  
khó khăn: 
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Điều kiện, thời gian và mức hưởng được thực hiện như quy định tại Nghị định 
số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối 
với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang 
công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

5. Nguồn kinh phí thực hiện  

a) Đối với đơn vị dự toán do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước; 

b) Đối với các doanh nghiệp được tính vào các khoản chi được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. 

6. Công nhân công an áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định này không 
được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại điểm đ khoản 8 
Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 
về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Điều 10. Chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân công an 

1. Mức phụ cấp 

Công nhân công an có thời gian phục vụ trong Công an nhân dân đủ 5 năm (60 
tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng 
phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 
sáu trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%. 

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để 
tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp 

a) Thời gian phục vụ trong Công an nhân dân; 

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác được cộng dồn 
với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên. 

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp 

a) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; 

b) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về 
bảo hiểm xã hội; 

c) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam, sau đó bị kỷ 
luật buộc thôi việc. 
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Điều 11. Hạn tuổi phục vụ của công nhân công an 

1. Nam đủ 60 tuổi. 

2. Nữ đủ 55 tuổi. 

Điều 12. Hình thức, điều kiện thôi phục vụ của công nhân công an 

1. Công nhân công an được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm  
xã hội; 

b) Nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 
20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà không thuộc trường hợp quy định tại 
điểm a khoản này, nhưng do thay đổi tổ chức biên chế mà Công an nhân dân 
không còn nhu cầu bố trí sử dụng; 

c) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở 
lên, trong đó có 15 năm là công nhân công an. 

2. Công nhân công an chuyển ngành khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và cơ 
quan, tổ chức nơi đến tiếp nhận. 

3. Công nhân công an thôi việc khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Chưa hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại Điều 11 Nghị định này mà có 
nguyện vọng thôi phục vụ trong Công an nhân dân và được cấp có thẩm quyền 
đồng ý; 

b) Do thay đổi tổ chức biên chế mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố 
trí sử dụng và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 
Điều này; 

c) Công nhân công an không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này 
mà có phẩm chất đạo đức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc không 
hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 02 năm liên tiếp hoặc không đủ tiêu chuẩn về 
sức khỏe; 

d) Đủ điều kiện nghỉ hưu theo khoản 1 Điều này mà có yêu cầu hưởng bảo 
hiểm xã hội một lần để ra nước ngoài định cư hoặc đang mắc một trong những 
bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao 
nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy 
định của Bộ Y tế.  



 
12 CÔNG BÁO/Số 483 + 484/Ngày 18-6-2019 
  

Điều 13. Chế độ, chính sách đối với công nhân công an thôi phục vụ trong 
Công an nhân dân, hy sinh, từ trần 

1. Chế độ, chính sách đối với công nhân công an nghỉ hưu 

a) Công nhân công an thuộc trường hợp quy định tại các điểm a và c khoản 1 
Điều 12 Nghị định này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của  
pháp luật; 

b) Công nhân công an thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 
Nghị định này khi nghỉ hưu không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; 
được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và chế độ trợ cấp 
một lần quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này. 

2. Chế độ, chính sách đối với công nhân công an thôi việc 

a) Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của 
pháp luật; 

b) Được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị 
định này. 

3. Chế độ, chính sách đối với công nhân công an chuyển ngành 

a) Công nhân công an chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà nước, 
tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
khi nghỉ hưu được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 
Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, được điều động trở lại phục vụ trong Công an 
nhân dân thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để 
xét nâng lương, thâm niên công tác; 

b) Công nhân công an chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị không 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước, được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định này và được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

4. Chế độ, chính sách đối với thân nhân của công nhân công an hy sinh, từ trần 

a) Thân nhân của công nhân công an hy sinh được hưởng các chế độ theo quy 
định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội 
theo quy định của pháp luật và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 5 Nghị định này; 
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b) Thân nhân của công nhân công an từ trần được hưởng chế độ bảo hiểm xã 
hội theo quy định của pháp luật và hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 5 Nghị định này; 

c) Thân nhân của công nhân công an quy định tại điểm a và b khoản này bao 
gồm các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. 

5. Công nhân công an có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc 
công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù khi thôi phục vụ 
trong Công an nhân dân hoặc hy sinh, từ trần được hưởng chế độ, chính sách theo 
quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này. 

 
Chương IV 

KÉO DÀI HẠN TUỔI PHỤC VỤ CỦA SĨ QUAN  
CÔNG AN NHÂN DÂN 

 
Điều 14. Điều kiện, thời gian, thẩm quyền, trình tự, thủ tục kéo dài hạn 

tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, 
chuyên gia cao cấp 

1. Sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao 
cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công 
nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân. 

2. Sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều này được kéo dài hạn tuổi phục vụ khi có 
đủ các điều kiện sau: 

a) Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với  
ấn định; 

b) Có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp 
tục làm việc theo yêu cầu. 

3. Sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều này có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ 
một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 02 năm (24 tháng). Tổng thời gian kéo dài  
như sau: 

a) Không quá 10 năm đối với giáo sư; 

b) Không quá 07 năm đối với phó giáo sư; 

c) Không quá 05 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp. 
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4. Trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ, sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục 
vụ có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định của 
pháp luật. 

5. Thẩm quyền kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư, 
tiến sĩ, chuyên gia cao cấp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và 
do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. 

6. Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục kéo dài hạn tuổi phục vụ 
của sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp. 

Điều 15. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân được kéo 
dài hạn tuổi phục vụ 

1. Trong thời hạn kéo dài hạn tuổi phục vụ, sĩ quan thôi giữ chức vụ lãnh đạo,  
chỉ huy. 

2. Sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ được hưởng tiền lương và các chế độ 
khác theo quy định của pháp luật. 

 
Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 16. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019, thay thế 
Nghị định số 103/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. 

2. Các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Nghị định này khi được 
sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung dẫn chiếu trong Nghị định này cũng được 
điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp và sửa đổi 

1. Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ 
quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cầu đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục 
vụ trong lực lượng Công an nhân dân; Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19 
tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ 
phục vụ công tác công an; Nghị định số 127/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 
của Chính phủ quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc 
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gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Nghị định số 59/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 
năm 2008 của Chính phủ về Giấy chứng minh Công an nhân dân tiếp tục có hiệu 
lực thi hành đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. 

2. Thay cụm từ “Tổng cục trưởng” thành “Cục trưởng” tại điểm b khoản 2 
Điều 4 của Nghị định số 59/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Chính 
phủ về giấy chứng minh Công an nhân dân.  

Điều 18. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này; 
thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản 
quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm chế độ, chính sách của công nhân 
công an như công nhân quốc phòng. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Xuân Phúc 

 
 



 

 16
 

16

  
16 CÔNG BÁO/Số 483 + 484/Ngày 18-6-2019 

Ph
ụ 

lụ
c 

B
Ả

N
G

 L
Ư
Ơ

N
G

 C
Ô

N
G

 N
H

Â
N

 C
Ô

N
G

 A
N

 
(K

èm
 th

eo
 N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
9/

20
19

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
6/

6/
20

19
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
) 

 
B
Ậ

C
 L
Ư
Ơ

N
G

 
N

G
Ạ

C
H

, N
H

Ó
M

, 
H
Ệ

 S
Ố

 L
Ư
Ơ

N
G

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

N
hó

m
 1

 
H
ệ 

số
 lư
ơn

g
3,

50
 

3,
85

 
4,

20
 

4,
55

 
4,

90
 

5,
25

 
5,

60
 

5,
95

 
6,

30
 

6,
65

 
N

gạ
ch

 A
N

hó
m

 2
 

H
ệ 

số
 lư
ơn

g
3,

20
 

3,
55

 
3,

90
 

4,
25

 
4,

60
 

4,
95

 
5,

30
 

5,
65

 
6,

00
 

6,
35

 
N

gạ
ch

 B
H
ệ 

số
 lư
ơn

g 
2,

90
 

3,
20

 
3,

50
 

3,
80

 
4,

10
 

4,
40

 
4,

70
 

5,
00

 
5,

30
 

5,
60

 
N

gạ
ch

 C
H
ệ 

số
 lư
ơn

g 
2,

70
 

2,
95

 
3,

20
 

3,
45

 
3,

70
 

3,
95

 
4,

20
 

4,
45

 
4,

70
 

4,
95

 

G
hi

 c
hú

: 

1.
 M

ức
 lư
ơn

g 
th
ực

 h
iệ

n:
 b
ằn

g 
hệ

 số
 lư
ơn

g 
nh

ân
 (x

) v
ới

 m
ức

 lư
ơn

g 
cơ

 sở
 th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

. 

2.
 Đ
ối

 tư
ợn

g:
 

- N
gạ

ch
 A

: 

+ 
N

hó
m

 I:
 S
ắp

 x
ếp

, b
ố 

trí
 th

eo
 v
ị t

rí 
cô

ng
 v

iệ
c 

yê
u 

cầ
u 

trì
nh

 đ
ộ 
Đ
ại

 h
ọc

 v
à 

trì
nh

 đ
ộ 

kỹ
 n
ăn

g 
ng

hề
 tư
ơn

g 
ứn

g.
 

+ 
N

hó
m

 II
: S
ắp

 x
ếp

, b
ố 

trí
 th

eo
 v
ị t

rí 
cô

ng
 v

iệ
c 

yê
u 

cầ
u 

trì
nh

 đ
ộ 

C
ao

 đ
ẳn

g 
và

 tr
ìn

h 
độ

 k
ỹ 

nă
ng

 n
gh
ề 

tư
ơn

g 
ứ n

g.
 

- N
gạ

ch
 B

: S
ắp

 x
ếp

, b
ố 

trí
 th

eo
 v
ị t

rí 
cô

ng
 v

iệ
c 

yê
u 

cầ
u 

trì
nh

 đ
ộ 

tru
ng

 c
ấp

 v
à 

trì
nh

 đ
ộ 

kỹ
 n
ăn

g 
ng

hề
 tư
ơn

g 
ứn

g.
 

- N
gạ

ch
 C

: S
ắp

 x
ếp

, b
ố 

trí
 th

eo
 v
ị t

rí 
cô

ng
 v

iệ
c 

yê
u 

cầ
u 

ch
ứn

g 
ch
ỉ s
ơ 

cấ
p 

và
 tr

ìn
h 
độ

 k
ỹ 

nă
ng

 n
gh
ề 

tư
ơn

g 
ứn

g.
 


